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Câu 1:Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2 điểm)
a. Giải thích vì sao diện tích của toàn bộ khí khổng chỉ chiếm gần 1% diện tích của lá, nhưng lượng nước thoát hơi qua khí khổng lại lớn gấp nhiều lần lượng nước thoát hơi qua bề mặt lá (qua lớp cutin).

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	+ Khí khổng phân bố trên bề mặt lá trung bình 10.000 khí khổng/cm2, giả sử mỗi khí khổng mở cực đại là 10µ sẽ có khoảng 1% diện tích bề mặt lá được mở.Mặc dù với diện tích khoảng 1% nhung số lượng lỗ khí là rất lớn.

+ Trong quá trình thoát hơi nước,sau khi nước thoát ra khỏi khí khổng sẽ tạo thành một lớp hơi nước trên bề mặt lá, mỗi khí khổng tạo một lớp hơi nước riêng rẽ trên bề mặt nên tốc độ bốc hơi là cực đại (hiệu quả mép), tức là nhiều khí khổng nhỏ tạo hiệu quả thoát nước cao hơn nhiều so với mặt thoáng có diện tích tương đương.
+ Thoát hơi nước qua cutin thường nhỏ hơn nhiều vì: Lớp cutin thấm nuocs kém nên nước khuyếch tán qua rất chậm, nhất là đối với lá già cutin dầy.Hơn nữa hơi nước thoát ra khí khổng (luôn bỏa hòa hơi nước) có mức chênh lệch thế nước cao luôn bao phủ bề mặt lá hạn chế thoát qua cutin.
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b. Khi gieo trồng người ta đặc biệt quan tâm đên pH môi trường vì pH môi trường  có ảnh hưởng đến khả năng háp thụ khoáng và hệ số sử dụng phân bón của cây. Hãy giải thích rõ vấn đề nêu trên và đưa ra một số biện pháp thông dụng để tạo pH môi trường ở mức phù hợp với cây trồng?

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	+ Do pH ảnh hưởng đến sự tích điện trên bề mặt rễ do vậy ảnh hưởng đến sự hấp thụ khoáng: Khi độ pH giảm cây khó hấp thu các nguyên tố  Na+; K+; Ca++ … nhưng lại hấp thu quá nhiều các nguyên tố ion âm( NO3-; Cl-; SO4-- …) và vi lượng (như Fe,Mn, Bo, Zn), dẫn đến cây còi cọc, kém phát triển, và nhiễm kim loại nặng. Và ngược lại pH cao rễ hấp thu mạnh các ion dương ( Na+; K+; Ca++ …) khó hấp thu ion âm( NO3-; Cl-; SO4-- …)

+ pH quá thấp hay quá cao làm tổn thương mô rễ, do vậy ảnh hưởng đến quá trình hấp thu các chất. pH còn ảnh hưởng đến khả năng tích trữ các ion khoáng của đất: đất chua (pH thấp) H+ thay thế các ion dương của keo đất làm các ion này ở dạng tự do dễ bị rửa trôi làm đất nghèo dinh dưỡng. pH còn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật đất ( đa số VSV ưa pH trung tính), do vậy ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa phân bón, cố định nito…

- pH ảnh hưởng tới mức độ hòa tan của phân bón: nhìn chung pH hơi axit tăng độ hòa tan, pH kiềm giảm độ hòa tan. Khi pH thấp, các ion kim loại ở dạng tan (Fe2+, Al3+) tác dụng với photphat (lân) tạo thành các hợp chất không tan.
Biện pháp: Bón phân hữu cơ: Phân hữu cơ có tính đệm, có thể tạo ra môi trường pH ổn định thuận lợi cho quá trình hấp thụ khoán ở rễ.Bón vôi khi đất bị chua để trung hòa và đưa Ph về mức phù hợp với cây trồng.Trên đất phèn, khi cải tạo thường sử dụng phân lân để bón cho đất.
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Câu 2:Quang hợp (2 điểm)
a. Cường độ ánh sáng thường xuyên biến động, để quang hợp hiệu quả cơ quan quang hợp có các cơ chế điều chỉnh khả năng thu nhận năng lượng ánh sáng như thế nào?

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	-  Sắp xếp các tầng lá trên cây ( mọc đối, mọc cách, mọc vòng)
-  Xoay bề mặt lá vuông góc hoặc song song với tia sáng.
-  Thay đổi bề mặt hấp thụ hoặc vị trí của lục lạp: chuyển động của lục lạp trong tế bào chất, và tiết diện lớn hoặc nhỏ của lục lạp ( hình elip) về phía chiếu sáng.
-  Thay đổi hàm lượng và tỉ lệ các nhóm sắc tố.
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b. Sơ đồ minh họa hai con đường vận chuyển electron trong quang hợp. Hãy chỉ ra các yếu tố chính tham gia điều chỉnh hai con đường vận chuyển đó đảm bảo cân đối các sản phẩm tạo ra cung cấp cho quá trình đồng hóa CO2 ở pha tối?
[image: image1.emf]
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- NADP+:  Là chất nhận e và H+ cuối cùng trong quá trình vận chuyển e không vòng. Co-enzim này sinh ra trong pha tối của quang hợp. Nếu pha tối chưa tái sinh NADP+, e vận chuyển đến Fd sẽ rẽ sang con đường vận chuyển e vòng để tổng hợp thêm ATP. Vì để đồng hóa một CO2 theo chu trình Canvin cần 12 NADPH và 18 ATP
- ATP: Trong quá trình đồng hóa CO2 ở pha tối ngoài NADPH còn cần ATP nếu thiếu hụt ATP sẽ dư NADPH, thiếu NADP+, con đường vận chuyển vòng sẽ tăng cường. 

- Quang hệ II: Thực vật C4 hầu như không có PSII ở tế bao bó mạch, chỉ có PSI, quá trình vận chuyển e vòng hoạt động mạnh để tạo đủ ATP cho cố định CO2 sơ cấp và thứ cấp.
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Câu 3:Hô hấp. (2 điểm)
 Muốn bảo quản nông sản hiệu quả cần kiểm soát ảnh hưởng của hô hấp ở mức tối thiểu. Hãy phân tích những tác động của hô hấp trong quá trình bảo quản nông sản thông qua đó đề xuất các biện pháp bảo quản nông sản hiệu quả?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Ảnh hưởng của hô hấp

- Hô hấp tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản, do đó làm giảm số lượng và chất lượng trong quá trình bảo quản.

- Hô hấp làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản.

- Hô hấp làm tăng độ ẩm của đối tượng bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản.

-Hô hấp làm thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản: Khi hô hấp tăng O2 sẽ giảm, CO2 sẽ tăng và khi O2 giảm quá mức, CO2 tăng quá mức thì hô hấp ở đối tượng bảo quản sẽ chuyển sang dạng hô hấp yếm khí và đối   tượng bảo quản sẽ bị phân huỷ nhanh chóng.
Các biện pháp bảo quản:
- Để giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu (không giảm đến 0 vì đối tượng bảo quản sẽ chết) người ta thường sử dụng ba biện pháp bảo quản sau đây:

- Bảo quản khô: Biện pháp bảo quản này thường sử dụng để bảo quản các loại hạt trong các kho lớn. Trước khi đưa hạt vào kho, hạt được phơi khô với độ ẩm khoảng 13-16% tuỳ theo từng loại hạt.

- Bảo quản lạnh: Phần lớn các loại thực phẩm, rau quả được bảo quản bằng  phương pháp này. Chúng được giữ trong các kho lạnh, tủ lạnh ở các ngăn có nhiệt độ khác nhau. Ví dụ: khoai tây ở 4, cải bắp ở 1, cam, chanh ở 6oC

- Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao: Đây là biện pháp bảo quản hiện đại và cho hiệu quả bảo quản cao. Biện pháp này thường sử dụng các kho kín có nồng độ CO2 cao hoặc đơn giản hơn là các túi polietilen. Tuy nhiên việc xác định nồng độ CO2 thích hợp là điều hết sức quan trọng đối với các đối  tượng bảo quản và mục đích bảo quản.
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Câu 4: Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm)
- Chọn 20 đoạn cây cúc tần (hoặc dâm bụt) bánh tẻ, dài 15cm, đường kính 1-1,5 cm.

- Chia làm 2 nhóm, cắm sâu vào chậu đất pha cát: 10 đoạn cắm theo chiều thuận ( nhóm A), 10 đoạn cắm theo chiều nghịch ( nhóm B. Tưới nước duy trì độ ẩm cần thiết cho các chậu thí nghiệm.

- Sau 7 ngày lấy các đoạn cây ra quan sát sự mọc chồi và ra rễ của các cành giâm. 

Hãy dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích rõ cơ sở của các dự đoán đó.

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Nhóm A cành giâm ra chồi và rễ; nhóm B không ra chồi và rễ 

- Giải thích : Sự phát sinh hình thái chồi và rễ mới trong giâm cành chịu tác động của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài trong đó quan trọng hàng đầu là sự chi phối của hai hormon auxin và xitokynin.

+ Sự vận chuyển auxin trong cây có tính phân cực nghiêm ngặt, tức là chỉ vận chuyển theo hướng gốc, tạo ra một gradient nồng độ giảm dần từ ngọn đến gốc của cây. Hơn nữa đòi hỏi nồng độ auxin cao khi phát sinh rễ mới. Do vậy khi giâm cành, nhóm A cành giâm thuận chiều, auxin trong cành vận chuyển hướng gốc dủ để kích sự ra rễ, nhóm B cành giâm ngược chiều, nồng độ auxin quá thấp rất khó ra rễ.

+ Xytokynin là hormon được sản sinh ở đỉnh rễ được vận chuyển hướng ngọn kích thích sự hình thành chồi. Do vậy khi giâm cành ngược chiều cành giâm đều ảnh hưởng đến khả năng nảy chồi của cành giâm.

+ Ngoài ra sự vận chuyển các chất trong cây cúng có tính phân cực rõ rệt, mạch gỗ vận chuyển hướng ngọn còn mạch rây vận chuyển hướng gốc, điều này cũng gây ảnh hưởng đến quá trình nảy chồi và ra rễ của cành giâm, khi giâm ngược cành hoặc làm gián đoạn sự vận chuyển dinh dưỡng của mạch libe khi cắt khoanh vỏ của cành giâm, không có đủ nguyên liệu cho sự ra rễ
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b. Trong sinh sản của thực vật có hoa, giao phấn rất phổ biến và mang tính ngẫu nhiên (vì nhờ gió hoặc nhờ động vật..). Dựa vào các diễn biến chính của quá trình thụ tinh hãy cho biết những yếu tố nào làm hạn chế sự hình thành các dạng lai khác loài ở thực vật cho dù thụ phấn khác loài là rất phổ biến và không thể ngăn ngừa?

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Do sự không phù hợp về môi trường dinh dưỡng ở đầu vòi nhụy nên hạt phấn khác loài khói nảy mầm. Núm nhụy cũng tiết ra các chất kích thích sự sinh trưởng của ống phấn và đồng thời cũng sản sinh ra các chất ức chế sự nảy mầm của hạt phấn và sự sinh trưởng của ống phấn khác loài, gây nên sự tuyệt giao giữa các loài 
- Do chiều dài ống phấn khác loài không phù hợp nên khó tiếp cận túi phôi.

- Sự dung hợp tinh tử với noãn khác loài sẽ gặp khó khăn.

- Sau thụ tinh, do bộ nhiễm sắc thể không tương đồng nên khó khăn trong quá trình phát triển quả và hạt.
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Câu 5: Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành  sinh lí thực vật. (2 điểm)
a. Có hai hình thức cảm ứng phổ biến ở thực vật là hướng động và ứng động. Trình bày những điểm khác nhau cơ bản của hai hình thức cảm ứng đó?

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Vận động hướng động xảy ra do nhân tố tác động về một phía của cơ quan, hay cơ thể. Trong khi đó vận động cảm ứng xảy ra do các nhân tố tác động không phân biệt phía.
- Vận động hướng động xảy ra chậm, do liên quan đến sự phân bố lại các chất điều hoà sinh trưởng và liên quan đến sự sinh trưởng của tế bào. Trong khi đó vận động cảm ứng xảy ra nhanh, vì chỉ liên quan đến hoạt động của các bơm ion và sự thay đổi sức trương nước của tế bào.
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b. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu hiện tượng ứ giọt như sau:
-Gieo hạt lúa mọc khoảng vài lá ở 4 cốc.

- Lau sạch các mép lá. Dùng túi nilong chụp kín không để chạm lá.

- Đặt các cố thí nghiệm trong các điều kiện như sau:

+Cốc1: Đặt trong tủ lạnh ( 5oC)

+Cốc 2: Để ở nhiệt độ 350C.

+Cốc 3:Tưới dd NaCl 10%.

+Cốc 4: Để ở điều kiện phòng thì nghiệm (250C)

Hãy dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích.
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Kết quả thí nghiệm: mức độ ứ giọt giảm dần theo thứ tự: cốc 2 > cốc 4  > cốc 1 > cốc 3

- Khả năng hút nước của cây phụ thuộc nhiệt độ vì nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động hút và vận chuyển nước của cây, nhiệt độ càng thấp cây càng khó nhận nước, nhiệt độ quá trao đổi nước sẽ ngừng. Ở nhiệt độ cao 35oC sẽ thấy hiện tượng ứ giọt xảy ra nhanh hơn thí nghiệm đặt ở nhiệt độ thấp 25oC và thấp nhất ở 5oC.
-  Tưới vào đất dung dịch NaCl 10%, là dung dịch ưu trương, rễ cây lấy nước chủ yếu bằng cơ chế thẩm thấu, do vậy môi trường ưu trương không nhũng cây không lấy được nước nên không quan sát thấy hiện tượng ứ giọt.
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Câu 6:Tiêu hóa và hô hấp ở động vật. (2 điểm)
a. Một em bé mắc chứng bệnh sprue có triệu chứng bị tiêu chảy kéo dài, còi xương, thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng. Nguyên nhân của bệnh này là do nhiễm độc protein gluten có trong hạt lúa mì, độc tố này phá hủy nhung mao ruột như một phản ứng miễn dịch tự miễn, làm cho nhung mao ruột non bị “cùn” đi. Hãy giải thích vì sao em bé lại xuất hiện các triệu chứng nói trên khi mắc căn bệnh này?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Ruột non có hệ thống nhung mao dày đặc (20-40 nhung mao/1mm2), mỗi nhung mao có hình ngón tay dài 0,5-1,0mm được bao bọc bởi một lớp tế bào biểu mô hình cột, bờ biểu mô của các tế bào biểu mô lại có các vi nhung mao làm cho diện tích bề mặt hấp thụ của ruột non lên tới 250-300m2. Nhung mao vừa có chức năng tiết enzim tiêu hóa vừa là cấu trúc thực hiện việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cho co thể và một số chức năng khác.

- Khi nhung mao bị cùn đi gây nhiều hậu quả nghiêm trọng hầu như thức ăn sau khi đã tiêu hóa không được hấp thụ:
+ Khi thức ăn không được hấp thụ sẽ chuyển xuống ruột già làm vi khuẩn E.coli sinh trưởng mạnh, chết nhiều, sinh ngoại độc tố kích thích ruột co bóp gây đau bụng và tiêu chảy.

+ Do việc hấp thu dinh dưỡng kém dẫn đến thiếu dinh dưỡng nặng (mặc dù ăn uống đủ chất) dẫn đến suy dinh dưỡng, đồng thời bị thiếu vitamin K gây rối loạn đông máu, bị thiếu máu, hấp thu canxi kém dẫn đến nhuyễn xương, còi xương.
	0.5

0.25

0.25


b. Lồng ngực là một buồng hoàn toàn kín và hai lá phổi nằm tự do trong đó. Mặc dù phổi không liên kết trực tiếp với lồng ngực nhưng lại hoạt động nhịp nhàng khi thể tích lồng ngực tăng giảm nhờ các cơ hô hấp co dãn của trong hoạt động hít vào và thở ra. Khi khoang lồng ngực bị thủng do bị thương thì mất cử động hô hấp. Hãy giải thích cơ sở sinh lí của hiện tượng nói trên. 

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Là do áp suất âm trong khoang màng phổi: Giữa là thành và lá tạng là khoang màng phổi có áp suất âm( áp suất trong khoang này luôn thấp hơn áp suất khí quyển). 

- Khi cơ hô hấp co, thể tích lồng ngực tăng, phổi thụ động dãn nở theo ( do có áp suất âm ở khoang màng phổi) không khí tràn vào phỗi.

- Khi cơ hô hấp dãn thể tích lồng ngực giảm, phổi co lại, áp suất phế nang tăng, không khí tràn ra ngoài.

- Khi khoang màng phổi bị thủng, áp suất âm không còn, phổi xẹp lại, không còn khả năng tự giãn giãn nở, mất cử động hô hấp.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 7:Tuần hoàn. (2 điểm)
a. Để tìm hiểu về tính tự động của tim người ta đã làm thí nghiệm trên tim ếch và thu được một số kêt quả sau: 

- Trường hợp 1: Dùng chỉ thắt một nút giữa xoang tĩnh mạch và phần còn lại của tim, thấy xoang nhĩ tiếp tục co bóp phần còn lại ngừng co. Sau một thời gian, phần còn lại này co bóp trở lại song với nhịp chậm hơn so với nhịp co bóp của xoang nhĩ.

- Trường hợp 2: Giữ nguyên nút thắt thứ nhất, tiến hành nút thát thứ hai giữa thâm nhĩ và tâm thất ( hơi lệch về phía tâm thất) , tâm thất ngùng co.

- Trường hợp 3: Tháo nút thắt một và hai, tiến hành thát nút thứ ba ở mỏm tim, thì phần trên nút thát co bóp, phần mỏm tâm thất ngừng co. 

Căn cứ vào các kết quả thí nghiệm nêu trên, phân tích và rút ra kết luận về tính tự động của tim?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Hệ dẫn truyền tin hình thành theo trình tự sau: Nút xoang nhĩ phát xung → nút nhĩ thất → bó His → mạng Puốc kin. Do vậy tâm nhĩ co trước tống máu xuống tâm thất, tâm thất co tống máu vào động mạch.

- Trường hợp 1: Nút xoang nhĩ và nút nhĩ thất đều có khả năng tự động phát xung nhưng nút xoang nhĩ đống vai trò chủ đạo.
- Trường hợp 2: Nút nhĩ thất phát xung truyền đến các bộ phận còn lại của hệ dẫn truyền tim.

- Trường hợp 3: Mỏm tim sau khi xung truyền xuống bó His, sau đó mới truyền qua mạng Puốc kin, tức là mỏm tim co trước thành tâm thất, do vậy máu được dồn triệt để vào động mạch.
	0.25

0.25
0.25

0.25


Câu 8:Bài tiết, cân bằng nội môi. (2 điểm)
a. Hệ mao mạch thận vừa phải cần áp lực lớn để lọc vừa phải tái thấp thu các chất cần thiết cho cơ thể nên đòi hỏi áp lực thấp. Cấu trúc hệ mạch ở thận khắc phục mâu thuẫn trên như thế nào để thực hiện đồng thời hai chức năng đó?

	- Cấu tạo hệ mạch thận: Hệ mạch ở thận trải qua hai lần mao mạch mới tập trung thành tĩnh mạch.
+ Động mạch đến thận chia thành nhiều mao mạch nhỏ đến các quản cầu Malpighi.

+ Sau khi ra khỏi quản cầu chúng lại chia thành nhiều mao mạch nhỏ đến các ống thận để thực hiện chức năng tái hấp thu các chất

- Phù hợp chức năng:

 + Do tiểu động mạch đến gấp khoảng 5 lần tiểu động mạch đi ở quản cầu nên áp lực lọc ở đây rất lớn là cơ sở cho sự hình thành nước tiểu đầu.

+ Do được hình thành cấp 2 nên mao mạch bao quanh ống thận có áp lực rất nhỏ, hấp thu các chất thuận lợi.
	0.25

0.25

0.25

0.25


b. Trong quá trình hoạt động sống cỏ thế luôn tạo ra các sản phẩm làm biến đổi pH máu, sự biến đổi này cần thường xuyên được điều chỉnh để duy trì ổn định pH máu. Phản ứng điều chỉnh pH máu có sự tham gia tích cực và hiệu quả của thận. Hãy chứng minh nhận định nói trên?  

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Thận giữ vai trò quan trọng trong điều chỉnh pH máu: Nếu pH máu tăng thận sẽ giảm bài tiết H+, giảm hấp thu HCO3-, giảm bài tiết NH3 và ngược lại.

- Thận bài tiết H+: Bình thường nước tiểu thải ra ngoài có độ pH 4,5 với nồng độ H+ tự do cao gấp 800 lần huyết tương. Do trong ống thận có các hệ đệm phốt phát và hệ đệm axit hữu cơ, trong đó chủ yếu nhất là hệ đệm phốt phat. Sự siêu lọc ở thận khi đảo thải H2PO4- kéo theo ra ngoài H+.

- Thận tái hấp thu HCO3-: trong nước tiểu hầu nhu không có HCO3-:  . Do hoạt động của enzim cacboanhydraza ở ống lượn gần. Enzim này xúc tác hình thành H2CO3 từ H2O và CO2, H2CO3 → H+  +  HCO3-, sau đó HCO3- được tái hấp thu trở lại.

- Tổng hợp và bài tiết NH3: Quá trình khử amin diễn ra mạnh tại ống thận hình thành NH3, sau đó NH3 liên kết với H+ tạo ra NH4+, đây cũng là một cơ chế bài tiết H+ ở thận.  
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 9: Cảm ứng ở động vật. (2 điểm)
a. Trong quá trình truyền tin qua xinap, điện thế kích thích màng trước xinap giải phóng chất môi giới tác động lên kênh ion chỉ diễn ra trong 1mili giây ( 1/1000s), còn điện thế màng sau xinap lại kéo dài tới 15mili giây. Vì sao có hiện tượng này và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động truyền tin qua xinap?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Vì khe xinap hẹp, nồng độ chất môi giới giải phóng cao, cơ chế tác động đơn giản…nên thời gian tác động nhanh.

- Khi kênh Na+ mở ở màng sau, do chênh lệch nồng độ lớn, Na+ tràn vào gây đảo cực, ngay khi kênh đã đóng lại thị sự sự đảo cực vẫn tiếp tục duy trì một thời gian nữa mới tái phân cực trở lại.

- Ý nghĩa: Gây ra hiện tượng cộng kích thích theo thời gian

Nếu màng trước xinap bị kích thích liên tục sẽ gây hiệu ứng cộng dồn, sự kích thích tác động lên màng sau càng lớn làm noron phía sau hưng phấn. Đây là lợi thế của xinap hóa học so với xinap điện, gây hiệu quả truyền tin rất đa dạng tùy thuộc và cường độ và nhịp điệu của kích thích. 
	0.25

0.25

0.5


b. Hình vẽ dưới đây mô tả điện thế hoạt động của tế bào cơ vân và tế bào cơ trơn. Hãy chỉ ra sự khác biệt cơ bản nhất, giải thích nguyên nhân và ý nghĩa của sự khác biệt đó đối với sự hoạt động của cơ tim?
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Hình a: Điện thế hoạt động của tế bào cơ vân
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Hình b: Điện thế hoạt động của tế bào cơ tim


	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Khác với cơ vân, cơ tim có khả năng duy trì điện thế hoạt động kéo dài

- Nguyên nhân:

+ Cơ tim có kênh canxi chậm: Cơ vân có kênh Na+ nhanh: khi xuất hiện điện thế hoạt động, kênh Na+ mở, Na ồ ạt đi vào rồi đột ngột đóng ngay, quá trình tái phân cực xảy ra cũng rất nhanh.Cơ tim cũng có kênh Na nhanh, ngoài ra còn có kênh Ca chậm. Khi xuất hiện điện thế hoạt động kênh Ca+ cũng mở, thời gian mở kéo dài hơn, duy trì lâu trạng thái khử cực

+ Sự giảm tính thấm K+ ở màng cơ tim: Trong lúc có điện thế hoạt động tính thấm của màng có tim với K+ chỉ còn 1/5, do vậy hạn chế K+ ra khỏi màng, kéo dài trạng thái khử cực.

- Ý nghĩa: Điện thế hoạt động kéo dài giúp cơ tim có đủ thời gian bơm máu.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 10: Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật. (2 điểm)
a. Nhau thai không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động trao đổi chất giữa thai nhi và cơ thể mẹ mà còn là một tuyến nội tiết quan trọng giúp bỏa đảm sự pát triển bình thường của thai nhi. Em hãy chứng minh nhận định nêu trên?

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Vai trò trao đổi chất: Nhau thai là trạm trung gian cung cấp cho thai (O2, các chất dinh dưỡng…) và thải các sản phẩn chuyển hóa( CO2, ure, uric..) từ thai vào máu mẹ để thải ra ngoài.

- Vai trò nội tiết:

+ HCG: Ngăn cản sự thoái hóa của hoàng thể, kích thích hoàng thể bài tiết hormon progestern và estrogen ngăn hiện tượng kinh nguyệt và kích thích niêm mạc tử cung phát triển tại điều kiện cho phôi làm tổ và phát triển ở giai đoạn đầu của thai kì.

+ Estrogen: Tăng kích thước và trọng lượng tử cung, tăng tốc độ sinh sản tế bào ở các mô của thai …

+ Progesteron: Là hormon dưỡng thai, làm nội mạc tử cung phat triển, tăng bài tiết dịch ở niêm mạc cung cấp dinh dưỡng cho phôi, giảm co bóp tử cung ngăn ngừa xảy thai…
	0.25

0.25

0.25

0.25


b. Sử dụng chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất nhưng gây nguy hại cho sức khỏe con người. Hãy giải thích rõ vấn đề nêu trên?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Chất kích thích sinh trưởng gồm nhiều loại có bản chất hóa học khác nhau nhưng nhìn chung đều có tác dụng tăng trọng cao ở vật nuôi.

- Nếu dùng đúng chủng loại và liều lượng thì vật nuôi mau lớn và chất lượng thực phẩm vẫn đảm bảo.

- Tuy nhiên lạm dụng quá mức và sử dụng các chất cấm gây nhiều nguy hại cho sức khỏe con người: Gây dậy thì sớm ở bé gái; thừa cân béo phì, ngộ độc, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp,  tăng nguy cơ ung thư …
	0.25
0.25

0.5
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